
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày Tháng Năm

1  Bùi Thị Bảo An  29 08 2014 0988936856 Lớp 1/1

2  Lê Hoàng Tú Anh x  25 06 2014  0907606640 Lớp 1/1

3  Mai Tuấn Anh  20 01 2014  0939674505 Lớp 1/1

4  Nguyễn Hoàng Gia Bảo  10 10 2014 0902372228 Lớp 1/1

5  Ngô Văn Bảo Châu  04 01 2014 0961323994 Lớp 1/1

6  Nguyễn Đặng Mạnh Cường  27 06 2014 0975019411 Lớp 1/1

7  Hà Thảo Diệp x  05 03 2014  0936110259 Lớp 1/1

8  Vũ Lâm Dũng  01 09 2014 0974993112 Lớp 1/1

9  Trần Vũ Duy  23 06 2013 0961155435 Lớp 1/1

10  Trần Trí Đạt  24 05 2014 0366228554 Lớp 1/1

11  Trần Khánh Đăng  12 11 2014  0974624244 Lớp 1/1

12  Nguyễn Bùi Trọng Giao  25 11 2014 0906918923 Lớp 1/1

13  Đỗ Ngọc Hân x  08 02 2014  0901687502 Lớp 1/1

14  Lê Nguyễn Bảo Hân x  07 03 2014  0977888634 Lớp 1/1

15  Nguyễn Ngọc Gia Hân x  03 11 2014  0333080458 Lớp 1/1

16  Nguyễn Nhã Hân x  06 05 2014  0852091325 Lớp 1/1

17  Trương Văn Hậu  26 09 2014  0384248808 Lớp 1/1

18  Bùi Đăng Minh Huy  29 01 2014 0978572619 Lớp 1/1

19  Đỗ Minh Khang  13 01 2014  0974747414 Lớp 1/1

20  Hồ Minh Khang  30 10 2014  0937836537 Lớp 1/1

21  Huỳnh Đăng Khoa  03 10 2014  0797200223 Lớp 1/1

22  Nguyễn Minh Khoa  25 12 2014  0984973204 Lớp 1/1

23  Lê Vũ Kỳ  01 11 2014 0918520285 Lớp 1/1

24  Nguyễn Lê Ngọc Linh x  20 11 2014 0939611555 Lớp 1/1

25  Phan Thị Phương Linh x  11 06 2014 0949665908 Lớp 1/1

26  Nguyễn Đức Long  03 05 2014 0964841140 Lớp 1/1

27  Phạm Bình Minh  09 08 2014  0972829182 Lớp 1/1

28  Trịnh Quang Minh  16 09 2014  0966855540 Lớp 1/1

29  Phùng Giang Chí Nam  11 06 2014 0783758715 Lớp 1/1

30  Nguyễn Hoàng Kim Ngân x  17 09 2014 0704525007 Lớp 1/1

31  Nguyễn Thị Kim Ngọc x  06 12 2014 0975925130 Lớp 1/1

32  Nguyễn Phương Thảo Nguyên x  29 08 2014 0909914903 Lớp 1/1

33  Trần Nguyễn Thảo Nguyên x  30 07 2014  0909442962 Lớp 1/1

34  Mã Xuân Nhi x  15 04 2014  0764146720 Lớp 1/1
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35  Trịnh Thị Hồng Oanh x  20 03 2014 0939340318 Lớp 1/1

36  Bùi Nguyễn Hoàng Phi  31 10 2014  0903384372 Lớp 1/1

37  Võ Trần Bảo Phúc  01 12 2014 0977327182 Lớp 1/1

38  Nguyễn Ngọc Nam Phương x  27 05 2014 0986311417 Lớp 1/1

39  Dương Huỳnh Tố Quyên x  01 01 2014  0908227882 Lớp 1/1

40  Hồ Trần Thanh Tâm x  26 03 2014 03629506235 Lớp 1/1

41  Đặng Nguyễn Kim Thùy x  05 07 2014 0917555005 Lớp 1/1

42  Phạm Thị Thu Thủy x  01 04 2014 0965454553 Lớp 1/1

43  Phan Anh Thư x  03 09 2014  0369159885 Lớp 1/1

44  Trần Đặng Nhật Tiến  20 06 2014 03423233657 Lớp 1/1

45  Huỳnh Thị Phương Trang x  11 02 2014  0984362782 Lớp 1/1

46  Trần Yến Trân x  13 02 2014  0902756458 Lớp 1/1

47  Trương Thành Trung  23 06 2014 0773654148 Lớp 1/1

48  Lý Phương Tuệ x  11 10 2014 0933861773 Lớp 1/1

49  Nguyễn Hữu Vĩ  15 09 2014 0902660279 Lớp 1/1

50  Nguyễn Vinh  10 07 2014  0987218198 Lớp 1/1

51  Nguyễn Thanh Xuân x  08 09 2014 0966925561 Lớp 1/1

Danh sách gồm có 51  học sinh./.


